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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ THỐNG DANH MỤC ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG NGÀNH TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành theo Quyết định này “Hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành tài chính”.

Các phần mềm tác nghiệp, các cơ sở dữ liệu, công tác kế toán, thống kê trong ngành tài chính phải sử dụng thông nhất hệ thống danh mục này để đảm bảo việc tổng hợp và trao đổi dữ liệu giữa các đơn vị.

“Hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành tài chính” được thực hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, dựa trên mạng hạ tầng truyền thông của Bộ Tài chính.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc các Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của việc cung cấp, khai thác, sử dụng hệ thống danh mục điện tử dùng chung.

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan Tài chính các cấp.

1. Vụ ngân sách Nhà nước:

- Chủ trì xây dựng, bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước, danh mục tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách Nhà nước, danh mục chi tiêu thu và chi ngân sách, danh mục chương trình mục tiêu.

- Cung cấp kịp thời bằng văn bản các danh mục trên cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để kịp thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung 01 ngày ngay sau khi ban hành văn bản.

2. Sở Tài chính các tỉnh/thành phố trực thuộc TW:

- Sau khi cấp mã số cho các đơn vị sử dụng ngân sách mới phát sinh kịp thời nhập và truyền dữ liệu cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để cấp nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung, chậm nhất là sau 03 ngày làm việc.

- Thực hiện nhập và truyền dữ liệu danh mục tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách trên địa bàn cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung, thời hạn cung cấp dữ liệu 03 ngày ngay sau khi có quyết định của các cấp có thẩm quyền.

Điều 4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước:

1. Xây dựng và ban hành danh mục điểm thu trên toàn quốc, kịp thời cung cấp bằng văn bản và dữ liệu cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung, thời hạn cung cấp 01 ngày ngay sau khi quyết định ban hành danh mục.

2. Cập nhật kịp thời các thay đổi, bổ sung về mã số đơn vị sử dụng ngân sách, đối tượng nộp thuế từ cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung vào hệ thống phần mềm để kịp thời chuyển dữ liệu cho các Kho bạc Nhà nước ở địa phương trong cả nước sử dụng.

Điều 5. Trách nhiệm của Tổng cục Thuế:

Hàng ngày thực hiện truyền dữ liệu về mã số các đối tượng nộp thuế phát sinh hoặc thay đổi trên toàn quốc cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

Điều 6. Trách nhiệm của Tổng cục Hải quan (Cục công nghệ thông tin và thống kế Hải quan):

Thực hiện truyền kịp thời dữ liệu về danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phát sinh hoặc thay đổi cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

Điều 7. Trách nhiệm của Cục Tin học và Thống kê tài chính:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành tài chính xây dựng và cung cấp hệ thống danh mục điện tử dùng chung cho các đơn vị sử dụng.

2. Nghiên cứu xây dựng và ban hành hoặc trình Bộ ban hành hệ thống danh mục mã số cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, cơ quan Kho Bạc, danh mục mã số các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, danh mục mã số chủ đầu tư và Ban quản lý dự án..., tổ chức cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

3. Sau khi nhận được bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử về việc sửa đổi bổ sung bảng mã do các đơn vị cung cấp, chậm nhất sau 02 ngày làm việc phải cập nhật kịp thời và chính xác vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

4. Đảm bảo việc vận hành hệ thống hạ tầng truyền thông của Bộ Tài chính thông suốt, an toàn và bảo mật cho các đơn vị khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, cấp quyền truy cập và giám sát các đơn vị tham gia khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu còn phát sinh thêm những danh mục dùng chung, Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm nghiên cứu trình Bộ bổ sung, sửa đổi kịp thời hệ thống danh mục này.

Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trong ngành tài chính gồm: Kho bạc Nhà nước, Thuế, Hải quan, Sở Tài chính các tỉnh,

Thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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